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BÀI 14 – THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ
Tin học Lớp 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
· Giải thích được thuật toán tìm kiếm tuần tự.
· Biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán tìm kiếm tuần tự trên một bộ dữ liệu vào có kích thước nhỏ. 
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ và tự học: HS có khả năng tự đọc SGK, kết hợp với gợi ý và dẫn dắt của GV để trả lời các câu hỏi.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS đưa ra thêm một số ví dụ về các tìm kiếm tuần tự 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng hoạt động nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
2.2. Năng lực Tin học
NLc: Tư duy phân tích, thiết kế
· Nhận biết các hoạt động sử dụng tìm kiếm tuần tự.
· Viết được thuật toán dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối.
· Lập được bảng mô phỏng thuật toán. 
3. Về phẩm chất: 
· Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
· Trung thực: Sẵn sàng chia sẻ sản phẩm của mình cho các bạn góp ý, đánh giá. 
· Trách nhiệm: Trách nhiệm của học sinh khi thực hiện hoạt động nhóm, báo cáo kết quả hoạt động.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· GV: SGK, kế hoạch DH,  phiếu học tập. 
· HS: Sách giáo khoa, bảng nhóm, tìm hiểu nội dung bài mới, học bài cũ.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động (5’)
a) Mục tiêu: HS nêu được bài toán tìm kiếm trong thực tiễn và nhu cầu tìm hiểu thuật toán tìm kiếm.
b) Nội dung: GV chiếu tình huống SGK, phát phiếu học tập, yêu cầu HS đọc và thực hiện tìm địa chỉ của khách hàng Hoàng Mai và điền vào phiếu học tập số 1. Hs làm bài theo nhóm
c) Sản phẩm: Kết quả trả lời trong phiếu học tập 1.
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV phân nhóm học sinh, phát phiếu học tập.
+ GV chiếu tình huống SGK và yêu cầu một HS đọc.
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+ GV yêu cầu các nhóm tìm địa chỉ khách hàng thông qua các dữ liệu đã được phát trong phiếu học tập số 1.
- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện theo yêu cầu
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trong nhóm trả lời, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (20’)
Hoạt động 2.1: Thuật toán Tìm kiếm tuần tự
a) Mục tiêu: 
- Giải thích được thuật toán tìm kiếm tuần tự.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc nội dung phần hoạt động đọc và trả lời các câu hỏi vào phiếu học tập số 2
c) Sản phẩm: Kết quả trả lời trong phiếu học tập 2.
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ : GV giao nhiệm vụ HS hoạt động nhóm thảo luận thống nhất kết quả trên phiếu học tập 2.
- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện.
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trong nhóm trả lời, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt lại kiến thức
Ghi nhớ: Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện tìm lần lượt từ đầu đến cuối danh sách, chừng nào chưa tìm thấy và chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
Hoạt động 2.2: Phân tích Sơ đồ khối, biểu diễn mô phỏng thuật toán Tìm kiếm tuần tự
a) Mục tiêu: 
· Biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán tìm kiếm tuần tự trên một bộ dữ liệu vào có kích thước nhỏ. 
b) Nội dung: GV giới thiệu sơ đồ khối thuật toán tìm kiếm tuần tự, yêu cầu học sinh mô phỏng lại thuật toán tìm kiếm tuần tự với dữ liệu đầu vào theo yêu cầu tại phiếu học tập số 3.
c) Sản phẩm: Kết quả trả lời trong phiếu học tập 3.
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ 1: 
+ GV chiếu sơ đồ khối và giải thích về các bước thuật toán tìm kiếm tuần tự
[image: Diagram

Description automatically generated]
+ GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 3
- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi vào phiếu học tập
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trong nhóm trả lời, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt lại kiến thức
Ghi nhớ:
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* Chuyển giao nhiệm vụ 2: 
+ GV chiếu yêu cầu hoạt động 1
[image: Table

Description automatically generated]
+ GV yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành bảng mô phỏng các bước tìm địa chỉ khách hàng
- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi vào phiếu học tập số 4
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trong nhóm trả lời, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt lại kiến thức
	Lần lặp
	Tên khách hàng
	Có đúng khách hàng cần tìm không?
	Có đúng là đã hết danh sách không?

	1
	Nguyễn An 
	Sai 
	Sai 

	2
	Trần Bình
	Sai
	Sai

	3
	Hoàng Mai
	Sai
	Sai

	4
	Thanh Trúc
	Đúng
	Sai


Số lần lặp là 4 lần.
* Chuyển giao nhiệm vụ 3: GV yêu cầu HS trả lời nhanh câu hỏi.
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- Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ và trả lời.
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt lại kiến thức.
Đáp án: 1 - D; 2 – B.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (10’) 
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức về thuật toán tìm kiếm tuần tự để mô phỏng lại các bước tìm kiếm.
b) Nội dung: GV chiếu nội dung bài tập phần luyện tập, Hs suy nghĩ và làm bài cá nhân vào vở.
c) Sản phẩm: Bảng mô phỏng các bước tìm kiếm của HS
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV chiếu nội dung bài luyện tập:
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+ Gv yêu cầu hs:	
	- Xác định input và outout của bài toán
	- Điều kiện cần kiểm tra để dừng vòng lặp trong bài toán là gì?
	- Hoàn thiện bảng mô phỏng các bước tìm kiếm tuần tự để tìm tên nước Iceland vào vở.
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Hs lắng nghe và trả lời cá nhân theo yêu cầu vào vở.
+ Gv hướng dẫn, quan sát trong quá trình học sinh làm bài
- Báo cáo, thảo luận: Hs làm bài cá nhân vào vở.
- Kết luận, nhận định: Gv nhận xét bài học sinh, chỉ ra một số lưu ý, các lỗi HS hay mắc phải khi làm bảng mô phỏng.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (10’)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức về tìm kiếm tuần tự để thực hiện tìm kiếm theo yêu cầu
b) Nội dung: Hs làm bài theo nhóm. GV yêu cầu các nhóm lập danh sách những cuốn sách trong tủ sách của lớp em, sau đó sử dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự để lập bảng mô phỏng tìm một cuốn sách bất kỳ trong danh sách đó.
c) Sản phẩm: Kết quả làm việc theo nhóm: danh sách các cuốn sách trong tủ sách lớp, bảng mô phỏng tìm kiếm 1 cuốn sách trong tủ sách của lớp.
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: Gv nêu yêu cầu
+ Lập danh sách những cuốn sách trong tủ sách của lớp.
+ Lập bảng mô phỏng tìm 1 cuốn sách bất kì trong danh sách.
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Hs lắng nghe và thực hiện theo nhóm.
+ Gv quan sát và hướng dẫn trong quá trình HS thực hành.
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trong nhóm trả lời, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, nhận xét bài và chốt lại kiến thức.



PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu học tập số 1:
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Câu 1: Hãy tìm địa chỉ của khách hàng Hoàng Mai trong danh sách trên?
	
Câu 2: Em đã thực hiện thìm kiếm khách hàng Hoàng Mai trong danh sách bằng cách nào?
	
	
	
Câu 3: Nêu ví dụ trong cuộc sống hàng ngày về hoạt động tìm kiếm?
	
	
	
	

Phiếu học tập số 2: 
Câu 1: Xác định input, output cho bài toán tìm kiếm khách hàng trong tình huống ở đầu bài.
	
	
Câu 2: Điều kiện để tìm kiếm trong bài toán trên làm gì? Khi nào thì việc tìm kiếm dừng lại?
	
	
	
	
	

Phiếu học tập số 3:
Câu 1: Các cấu trúc điều khiển nào được sử dụng sơ đồ khối H14.1?
	
	
	
	
Câu 2: Hoạt động lặp trong thuật toán này là gì?
	
	
	
	

Phiếu học tập số 4: 
Câu 1: Điền các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự vào bảng sau để tìm ra địa chỉ của khách hàng có họ tên là “Thanh Trúc”.
	Lần lặp
	Tên khách hàng
	Có đúng khách hàng cần tìm không?
	Có đúng là đã hết danh sách không?

	1
	Nguyễn An 
	Sai 
	Sai 

	…
	…………..
	…….
	…….

	…
	…………..
	…….
	…….

	…
	…………..
	…….
	…….

	…
	…………..
	…….
	…….

	…
	…………..
	…….
	…….


Câu 2: Số lần lặp của bài toán trên là bao nhiêu?
	
	







PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu học tập số 1: 
Câu 1: Em thích xem trang nào hơn? Vì sao? 
	
	
	
Câu 2: Em có muốn sử dụng các hiệu ứng động trong bài trình chiếu của mình không? 
	
	
	
	
Câu 3: Sử dụng hiệu ứng động cần lưu ý những điều gì? Tại sao?
	
	
	
	
Phiếu học tập số 2: 
Câu 1: Hiệu ứng động là gì? Có mấy loại hiệu ứng động?
	
	
	
	
Câu 2: Hiệu ứng được áp dụng cho các đối tượng nào?
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0“6 ta thuat toan tim kiém tudn tw bing ngén ngi® tw nhién:

Buéc 1.
Buéc 2.

Buéc 3.

Budc 4.
Buéc 5.

Xét phan tlr dau tién clia danh sach.

Néu gia tri clia phan t&r dang xét bang gia tri cAn tim thi chuyén sang Buéc 4, néu
khéng thi thuc hién buoc tiép theo (Buoc 3).

Kiém tra da hét danh sach chwa. Néu da hét danh séach thi chuyén sang Buoc 5,
néu chua thi I3p lai tir Buéc 2.

Tra 1&i “Tim th&y” va chi ra vi tri phan t& tim dwoc; Két thuc.
Tra 161 “khéng tim thdy”; Két thic.
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Danh sach khach hang dwoc me An ghi trong Bang 14.1 nhw sau:
Béng 14.1. Danh sach khéch hang

O Nowim  mtngmivem

B emgua 36367emicrs

5  Nguyén Hoa S6 69 duong Ngb Quyén

Em hay ké Bang 14.2 vao v va dién cac budc thyc hién thuat toan tim kiém tuan tuy
dé tim ra dia chi ctia khach hang c6 ho tén Ia “Thanh Trac”.

Béng 14.2. Cac bubc tim dja chi khach hang

-
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@ 1. Thuat toan tim kiém tuan tu thyc hién cong viéc gi? L
A. Luu trir di ligu. B. Sép xép dir liéu theo chiéu tang dan.
C. Xt i d liéu. D. Tim kiém di liéu cho truc trong mét danh séch da cho.
2. Thuat toan tim kiém tudn ty thurc hién céng viéc nhu thé nao?
A. Sép xép lai di¥ liéu theo thir tu clia bang chir cai.
B. Xem xét muc di¥ liéu dAu tién, sau d6 xem xét 1an Ivot tirng muc d liéu tiép
theo cho dén khi tim th&y muc di lidu duoc yéu ciu hoac dén khi hét danh sach.
C. Chia nhé d liu thanh tirng phan dé tim kiém.
D. Bat dAu tim twv vi tri bat ki clia danh sach.
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6 LUYEN TAP

Cho danh sach tén cac nwéc sau day:

Bolivia, Albania, Scotland, Canada, Vietnam, Iceland, Portugal, Greenland, Germany

Em hay ké Bang 14.3 vao v& va dién cac budéc thuc hién thuat toan tim kiém tudn ty @& tim
tén nwéc Iceland trong danh séach trén (dong 1 1a vi du minh hoa).

Béng 14.3. Céc butc tim kiém tudn tu

R " Cé ding tén nwéc | C6 ding la da hét danh R
Lén lap Tén nuéc cn tim khong? ‘séeh knong? Daura
1 Bolivia Sai Sai
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Danh sach khach hang dugc me An ghi trong bing nhu sau:

T Ho tén Dia chi
I |Nguyén An Xém 1, Nghia Ly, Vong Xuyén
2 |Trdn Binh X6m 3, Thu Trai
3| Hoang Mai 563,187, Phiic Hoa
4| Thanh Tric X6m 2, Luc Xudn, Ho Hung
5 | Nguyén Hoa 56 69 dudng Ngo Quyén
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e Gia dinh ban An ban giéng cay tréng cho ba con néng dan trong viing. Hém nay cé
mét khéch hang goi dién dén mua cay giéng va nhe me An ch& cay gidng dén nha. Théng
tin khach hang duoc me An ghi trong cudn s6 luu danh sach khach hang gém ho tén, dia
chi, sé dién thoai. Em hay cting An gilip me tim dia chi tir danh sach khach hang dé chuyén

cay giéng nhé.
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Hinh 14.1. So dé khéi mo ta thuat toén tim kiém tuan tw dia chi khéch hang




